
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 33/QĐ-UBND Lào Cai, ngày thảng 5 ^  năm 2017

Q U Y ẾT Đ ỊN H
v ề  việc công bố 36 thủ tục hành  chính được sửa đổi, bổ sung trong  lĩnh vực hộ 

tịch thuộc phạm  vi chửc năng quản  lý của Sở T ư  pháp  tỉnh Lào Cai

ỳ í  C H Ủ  T ỊC H  UỶ BAN NH ÂN DÂN T ỈN H  LÀ O  CA I
, ,

Căn cứ Luật tô chức chính quyên địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ N ghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung m ột số điều của các nghị định liên quan đến kiểm  soát thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm  soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp;

Q U Y ẾT Đ ỊN H :

Điều 1. Công bố kèm  theo Quyết định này 36 thủ tục hành chính được sửa 
đôi, bô sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp tỉnh Lào Cai.

(Có phụ  lục kèm theo)

Điêu 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ  ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về 
việc công bô 36 thủ tục hành chính mới ban hành, 43 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh 
Lào Cai.

Đ iêu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị 
trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
n ày ./rsJ -^ _

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ(Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tư pháp;
- TT Đoan ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Công báo, Cổng TTĐT của tỉnh;
- Lưu: VT. NC3 V  ,  D ,

Đ ặng X uân Phong



LĨNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
SỞ TỨ  PHÁP TỈNH LÀO CAI

(Ban hầnh kèm tịw p ỊỊẾ u ^Ịđ ịn h  sỗẬ ũi/Q Đ - UBND ngày. .ộl.ý. tháng, .s^.năm 2017
ùy  ban nhăn dân tỉnh Lào Cai)

PHẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính đưọc sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở T ư  pháp tỉnh Lào Cai

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định 
nội dung sửa đổi, bổ 

sung

Lĩnh
vực

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sử dữ liệu hộ tịch (CSDLHT)

1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Thông tư sổ 
281/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng ph í khai thác, 
sử dụng thông tin trong 
cơ sở dữ liệu hộ tịch, ph í 
xác nhận có quốc tịch 
Việt nam, phí xác nhận 
là người gốc Việt Nam, 
lệ ph ỉ quốc tịch.

Hộ tịch

II. Thủ tục hành chính cấp huyện

1 Đăng ký khai sinh có yểu tổ 
nước ngoài

- Thông tư sổ  
250/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về ph ỉ 
và lệ ph í thuộc thẩm 
quyền quyết định của 
Hôi đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương
- Nghị quyết sỗ  
79/2016/NQ-HĐND 
ngày 15/12/2016 của Hội 
đông nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng các 
khoản phỉ, lệ ph ỉ thuộc

Hộ tịch

2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 
ngoài Hộ tịch

3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước 
ngoài Hộ tịch

4
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có 
yếu tố nước ngoài Hộ tịch

5
Đăng ký khai sinh kết họp đăng 
ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 
nước ngoài

Hộ tịch

6
Đăng ký giám hộ có yểu tố nước 
ngoài Hộ tịch

—3—
Đăng ký chấm dứt giám hộ có

Hô tich
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yêu tô nước ngoài thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai theo Luật 
Phỉ và lệ ph í

- Quyết định số  
123/2016/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Lào Cai về 
mức thu, quản lý và sử  
dụng lệ ph í hộ tịch trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn 
của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài

- Thông tư sổ  
250/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính hướng dẫn về phí, 
lệ ph ỉ thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng 
nhăn dân tỉnh, thành phố  
trực thuộc trung ương
- Nghị quyết sỗ  
79/2016/NQ-HĐND 
ngày 15/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng các 
khoản phỉ, lệ ph í thuộc 
thẩm quyền quyết định 
của Hôi đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai theo Luật 
Phí và lệ ph í
- Quyết định số  
123/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Lào Cai về 
mức thu, quản lý và sử  
dụng lệ phí hộ tịch trẽn 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hộ tịch

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, 
hủy việc kết hôn của công dân 
Việt Nam đã được giải quyết tại 
cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài

Hộ tịch

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch 
khác của công dân Việt Nam đã 
được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài (khai 
sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, 
con; xác định cha, mẹ, con; nuôi 
con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 
tịch)

Hộ tịch

12
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố 
nước ngoài Hộ tịch

13
Đăng ký khai sinh có yếu tố 
nước ngoài cho người đã có hồ 
sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

14
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố 
nước ngoài Hộ tịch

15
Đăng ký lại khai tử có yếu tổ 
nước ngoài Hộ tịch

III. Thủ tục hành chính cấp xã

1 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
2 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng
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ký nhận cha, mẹ, con
- Thông tư số 
250/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bô Tài 
chỉnh hướng dẫn về phí, 
lệ ph í thuộc thăm quyên 
quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố  
trưc thuôc trung ương

- Nghi quyết số  
79/2016/NQ-HĐND 
ngày 15/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng các 
khoản phỉ, lệ p h ỉ thuộc 
thẩm quyền quyết đỉnh 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai theo Luật 
Phỉ và lệ ph í

- Quyết định sổ 
123/2016/QĐ- ỮBND 
ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Lào Cai về 
mức thu, quản lý và sử  
dụng lệ ph í hộ tịch trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

5 Đăng ký khai tử Hộ tịch

6 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch

7 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch

8 Đăng ký khai tử ỉưu động Hộ tịch

9 Đăng ký khai sinh có yếu tố 
nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

11
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có 
yếu tố nước ngoài tại khu vực 
biên giới

Hộ tịch

12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch

13 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
14 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch

15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch Hộ tịch

16 Cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân Hộ tịch

17 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

18 Đăng ký khai sinh cho người đã 
có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch

19 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
20 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
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PHẦN II: NỘI DUNG c ụ  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 
BAN HÀNH TRONG LĨNH v ự c  HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 
LÝ CỦA SỞ T ư  PHÁP TỈNH LÀO CAI

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH T H ự C  HIỆN TẠI c ơ  QUAN QUẢN LÝ c ơ  
SỞ DỮ LIỆU HỌ TỊCH  (CSDLHT)

1. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Trình tư  thưc hiện
- Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền.
Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ 

tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và 
tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, họp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường họp không thể bổ sung, hoàn thiện hô 
sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giây tờ, nội dung cân 
bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định 
mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chôi tiêp nhận hô sơ. 
Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 
chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức 
làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục 
hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký câp bản sao trích 
lục hộ tịch cho người yêu cầu.

* Lưu ý:
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp tò sổ gốc hoặc 

bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu 
xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì 
người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp 
xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng 
ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấỵ tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.
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Cách thức thưc hiện:
- Người có yêu cầu cấp bản sạo trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;  ̂ x
u __ì.: it___irân Mil f'án Hản san trích lue hô tich có thê trực tlêp nọp ho

Ucui y  cu IÜU 1X11 ---- - - - ­
văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

Thành Phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các 

giấy tờ khac CO dan anh và thong tin cá nhân do cơ quan có thầm quyên câp, còn giá tri 
sử dụng đe chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ

tịch. ,
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có

chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu 

cầu là cá nhân.
- Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp

người yêu cầu là cơ quan, tô chức.  ̂ ,
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyên 

thưc hiên yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyên là 
ong bal cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủỵ quyên thì văn bản ủy 
quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giây tờ chứng minh môi
quan hệ với người ủy quyên.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thòi han giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường họỊD nhận hô sơ sau 

15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiêp theo.
Đối tương thức hiên thủ tue hành chính: Cá nhân, cơ quan, tổ chức.
C ơ quan thưc hiền thủ tue hành chính: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
Kết quả thưc hiền thủ tue hành chính: Bản sao trích lục hộ tịch 
Lê phí: 8.000 đồng/1 bàn sao trích lục/ sự kiện hộ tịch đã đăng kỷ.
M ấu đơn, mẫu tờ  khai: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Căn cử pháp lý:
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi

tiết môt số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; _
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dân thi 

hành một SÔ điều cua Luật hộ tịch và Nghĩ định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ 
sơ dữ liệu họ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt nam, phí xác nhận là người gôc Việt 
Nam, lệ phí quốc tịch.



TỜ KHAI 
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC H ộ  TỊCH

Kính gửi:(1).............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu :...........................................................................................

Nơi cư trú:(2).............................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)....................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch:..........................................................

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4)..............................................................................
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ...................................................................  Giới tính:............................
Dân tộc: ......................................... ..................................  Quôc tịch:.................................
Nơi cư trú:(2)............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)....................................................................................................................
Số định danh cá nhân (nếu CÓ): ...............................................................................................
Đã đăng ký tại:(5).....................................................................................................................
ngày .....................................  tháng.................  năm ............................................
Theo(6).............................................................. số................. Quyển số:(7)..............................
Tôi cam đoan những nội dung khai ứên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về cam đoan của mình
Làm tại:............................... . ngày ...... tháng ....... năm ......

Ngưòi yêu cầu
(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
• • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chú thích: ,
(I) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch. _

(2> Ghi theo địa chỉ đăng kỷ thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo địa chi đăng kỵ tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơị sinh sönß.
(3> Ghi thong tin về giấy tờ  tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giây tờ hợp lệ thay thê (ví dụ: 
Chưng minh nhăn dan số  0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4> Ghi rõ loại việc hộ tịch đ ã  đăng ký trước đây.
<5> Ghi rõ tên cơ quan đã đăng kỷ hộ tịch trước đây.
(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được câp trước đây. 
m Chi khai khi biết rõ.
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH T H ự C  HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

1 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Trình tư thưc hiện ,
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Uy ban

nhân dân cấp huyẹn có thẩm quyền.
- Ngươi tiếp nhận có ừách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ đối chiêu thông tin 

trong Tơ K ai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu câu nộp, xuât trình.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiêp nhận, trong đó ghi 

rõ ngày, giờ trả kết quả; nêu hô sa chưa đây đủ, hoàn thiện thì hướng dan người nỘỊD hô 
sơ bo sủng, hoàn thiện theo quy định; tniơng hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hô sơ 
ngay thì phải lạp thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cân bô
sung, hoan thiẹn, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiêp nhận. ^

- Hồ sơ đăng ky kha i sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bo sung, hoan thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ Việc từ chôi t êp 
nhạn ho sơ phai được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chôi, người tiêp
nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. ^

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đây đủ và phù hợp, 
Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch 
Uy ban nhan dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh câp cho người 
được đăng ky khai sinh; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khaisinh vào Sô 
dang ky khai sinh và cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào So. Trường họp c a 
mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác hộ tịch cập nhật 
thong tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy số định danh cá nhân (đôi với các đìa 
phương đã triển khai câp Sô định danh cá nhân khi đăng ky khai sinh).

* Lưu ỷ: , , ,
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được câp từ sô gôc hoặc ban 

sao được chưng thực tư bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu câu xuât 
trinh bẩn chính; nếu người yêu cầu chi nộp bản chụp và xuất trĩnh bản chính thì người 
tiep nhận hồ sở kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhạn ve việc đã đổi chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. ^

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giây tờ khi đăng ký hộ tích, ngươi 
tiếp nhận CO trach nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuât trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hô sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trương hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giây tờ băng 
tiếng nươc ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng kỵ hộ tịch theo 
quy định cua pháp luạt hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giay tơ mà phap luật hộ tịch không quy định phải nộp.
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Cách thức thưc hiên:
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;

- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giây 

tờ khác co dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu câu đăng ký khai sinh;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
- Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
- Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình 

giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tê có 
dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuat, nhạp canh) va giay tơ chưng minh 
việc trẻ ein cư trú tại Việt Nam (văn bản xác nhạn cua. cơ quan cong an co tham 
quyền).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Lưu ý: Đoi với công dân Việt Nam, giấy tờ chứng minh nơi cư trú và Giấy 
chứng nhận kết hôn chỉ xuất trinh trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư và 
Cơ sơ dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thông
nhất trên toàn quốc.

* Giấy tờ  phải nộp

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.

- Giấy chứng sinh.
Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chửng xác 

nhận ve việc sinh; nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giây cam 
đoan về việc sinh.

Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ 
khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở 
nước ngoài và quan hệ mẹ - con (nêu có);

- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn 
bản thỏa thuận cua cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ 
chọn quốc tịch nước ngoài’ cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên của nước mà cha mẹ lựa chọn quoc tích cho con. ^

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực 
hiện việc đăng ký khai sinh.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
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♦

Thòi han giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiêp
theo.

Đối tương thưc hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thấm  quyền quyết đ ịnh :
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện 

đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở Việt Nam;
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh 

đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh vê cư trú tại Việt
Nam.

Co- nuan thưc hiên thú tue hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hựp: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tue hành chính: Giấy khai sinh

Lê phí: 75.000 đồng  ̂ ^
Miễn thu lệ ph í đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khưyêt tật.
(Khoản 2 Đieu 1 Quyết định sổ 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy  ban 

nhân dân tinh Lào Cai)
M ầu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh
Căn cử pháp ly:
- Luật hộ tịch năm 2014; ^
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch yà Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)............................................................................

Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu:.............................................................
Giấy tờ tùy thân:(2)......................................................................................
Nơi cư trú :(3)............................................................................................ .

Quan hệ với người được khai sinh:........................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưói đây:
Họ, chữ đệm, tê n :.................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................... ghi bằng chữ:.........................................

Nơi sinh:(4).................................................................................................................................
Giới tính:...................... Dân tộc :................................... Quốc tịch :........................................
Quê quán:.................................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên ch a :.........................................................................................................
Năm sinh:........... Dân tộc:......................... Quốc tịch:...........................................................
Nơi cư trú:(3).............................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên m ẹ:.............................................................................................................
Năm sinh:.....................Dân tộc :.................................. Quổc tịch:........................................
Nơi cư trú:(3)............................................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh ừên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận 
nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại:............ . ngày........ thảng..........năm ..............
Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chủ thích:
(l) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh 
Ví dụ: - ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

- ủ y ban nhân dân quận 1, thành phổ Hồ Chí Minh 
(2> Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân cùa người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, 

chứng minh nhân dãn hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân sổ 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.
(3> Ghi theo địa chi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chi đăng ký 

tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chi đang sinh sống. 
^  Trường hợp sinh tại cơ sở  y  tế  thì ghi rõ tên cơ sở y  tế  và địa danh hành chỉnh 
Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội

-  Trạm y  tế  xã Đình Bảng, huyện Từ Som, tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ s ở y  tế  thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra. 
Vỉ dụ: xã Đình Bàng, huyện Từ Sơn, tinh Bắc Ninh.
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2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Trình tư  thưc hiên ,
- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Uy ban nhân

dân cấp huyện có thẩm quyền. x ^
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đôi chiêu thông tin 

trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuât trình.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 

rõ ngày giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đay đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nôç hô 
sơ bo sung, hoàn thiện theo quy định; trương hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hô sơ 
ngay thì phải lập thành văn ban hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cân bô 
sung, hoan thiẹn, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ đăng ký kết hôn sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chôị tịêp 
nhạn hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chôi, người tiêp 
nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp 
tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ va xác minh (nếu thấy cần thiết).

- Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật 
hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định, 
Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện xem xet, quyet đinh. 
Trường hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 02 bản chính Giây 
chứng nhận kết hôn.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện ký Giay chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết 
hôn cho hai bên nam, nữ.

- Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở ủ y  ban nhân dân, 
công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nêu các bên tự nguyện kêt 
hon thì ghi việc kết hôn vảo sổ đăng ký kết hôn,, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ; 
hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kêt hôn.

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng 
nhận kểt hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian 
trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ưy ban 
nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kêt hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kêt hôn thì 
Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện hủy Giây chứng nhận kêt 
hôn đã ký.

* Lưu ý: , , ,
+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gôc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hô sơ không được yêu câu xuât 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuât trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhạn về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giây tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trach nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ
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khai và trả lại cho người xuất trình, không được yều cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường hẹyp được miễn theo điều ước quốc tể mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại ủ y  ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không càn 
có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ  phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong giai đoạn Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quôc chưa được xây 
dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc (giai đoạn chuyển tiếp).

* Giấy tờ  phải nộp
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai 

bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kêt hôn;
- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài 

xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả 
năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có 
vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không câp xác nhận tình trạng hôn 
nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có 
đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước 
ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. Trường họp giấy tờ chứng minh 
tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tô 
chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể tò ngày câp.

- Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao 
hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiểu hoặc xuất trình bản chính hộ chiêu/giây tờ có 
giá trị thay hộ chiếu trong trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ.

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước 
(trong giai đoạn chuyển tiếp).

* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp hoặc 
xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây:
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- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch vê việc đã ghi vao so viẹc ly hon 
hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn);

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực 
lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận viẹc ket hon VƠI 
người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;

- Trường họp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động cọ 
thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài câp.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thời han giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân.
Cơ quan cỏ thấm  quyền quyết đ inh:
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng 

ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư 
trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt 
Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đông thời có quôc tịch 
nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

- Trường họp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn 
thì ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kêt 
hôn.

Cơ quan thưc hiên thủ tuc hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hơp: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tuc hành chính; Giấy chứng nhận kết hôn
Lê ph í: 1.500.000 đồng
Miễn thu lệ ph ỉ đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyêt tật.
(.Khoản 2 Điều 1 Quyết định sổ 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai)
Mấu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn
Yêu cầu, điều kiên thưc hiện thủ tuc hành chính:
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
- Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định 

tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình, gôm:
+ Kết hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn YỚi người khác hoặc chưa có vợ, chưa 

có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;
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+ Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ 
trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ 
nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng 
của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Căn cử pháp lý:
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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CỘN G HÒ A XÃ H Ộ I CHỦ N G HĨA V IỆT NAM • • •
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KÉT HÔN
(1)

Kính gừi(3):...............................................................................
(2)

Thông tin Bên nữ Bên nam

Họ, chữ đệm, tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi cư trú(4)

Giấy tờ tùy thân(5)

Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam đoan những lòi khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự 
nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đỉnh Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đe nghị Quý cơ quan đăng ký.

.........................., ngày............. tháng...........
năm...............

Bên nữ Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chủ thích:
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng kỷ kết hôn có yếu tổ nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bẽn 
nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.
(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo nơi đăng kỷ tạm 
trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh 
sổng.
(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế 
(ví dụ: Chứng minh nhân dân sổ  001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).
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3. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu đăng kỷ khai tử nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông 

tin trong Tờ khai và tính họp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 
trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiêp nhận.

- Hồ sơ đăng ký khai tử sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiểp nhận từ chôi tiêp nhận hô sơ. Việc từ 
chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chôi, 
người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, 
Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp huyện. Trường hợp Chủ tịch 
ủ y  ban nhan dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho người 
có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ  đăng ký khai tử và cùng người 
đi đăng ký khai tử ký vào sổ.

- Sau khi đăng ký khai tử, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện có văn bản thông báo, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao 
để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

* Lưu ý:
+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuât trình đê lưu hô sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
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- Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người 
khác thực hiện việc đăng ký khai tử;

- Người thực hiện việc đăng ký khai tử có thể nộp hô sơ trực tiêp tại Uy ban nhân 
dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thông bưu chính.

Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giây 

tờ khác co dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu câu đăng ký khai tử;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chêt đê xác định thâm 
quyền (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhât trên toàn quôc); trường 
hợp khong xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuât trình giây tờ 
chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thê của người chêt.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuât trình nêu trên.

* Giấy tờ  phải nộp
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyên 

thực hiện việc đăng ký khai tử.
Số lương hồ sơ: 01 bộ

Thòi han giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà không giải quyet được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp 
theo. Trường họp cần xác minh thì thời hạn giải quyêt không quá 03 ngày làm việc.

Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân
Cơ quan cỏ thấm quyền quyết đinh:
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc 

đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 
chết tại Việt Nam;

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người 
chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường họp không xác định được nơi cư trú 
cuối cùng của người chết.

Cơ quan thưc hiên thủ tuc hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hợp: Không.
Ket quả thirc hiên thủ tuc hành chính: Trích lục khai tử.
Lệ phí: 75.000 đồng

Miễn thu lệ ph í đối với trường hợp Đăng kỷ hộ tịch cho người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyêt tật.

(Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy  
ban nhân dân tinh Lào Cai)
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Mầu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai tử 
Căn cử pháp lý:

- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một sô điêu và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một sô điêu của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Kính gửi:(I)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..............................................................................................
Nơi cư trú:(2)................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân(3) .......................................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ........................................................... .............................................

Đe nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .............................................................................Giới tính:.........................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................  Quốc tịch: ......................................

Nơi cư trú cuối cùng:(2)...............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................................

Đã chết vào lú c :.........................g iờ ........... phút, ngày..............  tháng........... năm ...........
Nơi chết: ........................................................................ .............................................................
Nguyên nhân chết:.......................................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử :(4)................................... do.................................

.......................................................................................cấp ngày......... tháng .......n ăm ..........
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................................ , ngày ..... . tháng .....  năm ......

Người yêu cầu
(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chú thích:
(lj Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký khai từ.
(ĩ> Ghi theo đ ịa  ch i đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gh i theo đ ịa  chi đăng  

kỷ tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và  nơi đăng ký tạm  trú thì g h i theo nơi đang  
sinh sống.
ß> Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế 

(ví dụ: Chứng minh nhân dân sô 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/2004').
(4> Nêu ghi theo Giây báo tử, thì gạch cụm từ ‘‘Giấy tờ thay G iấy báo tử ”; nếu ghi theo sổ  Giấy tờ  
thay Giấy bảo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử ”.
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*

4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại ủ y  ban nhân dân 

cấp huyện có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính họp lệ 

của giây tờ trong hồ sơ đo người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiểu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường họp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, ứong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà 
không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận tò chối tiếp nhận hồ sơ. 
Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 
chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, công chức làm công 
tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị ủ y  ban nhân dân 
cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 
ngày liên tục tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp xã.

- Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, Phòng Tư 
pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp huyện. Trường hợp Chủ tịch Uy ban nhân 
dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con câp cho người có yêu 
cầu.

- Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, công chức làm công tác hộ 
tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên ký vào sổ.

* Lưu ý:
+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuât trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đổi chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu câu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuât trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hô sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được họp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường họp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) trực tiếp nộp hồ 

sơ tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyên.
Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ  phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ 
con (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

* Giấy tờ  phải nộp
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ 

mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm 

quyền xác nhận quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - con.
+ Trường họp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, 

đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản 
cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người 
thân thích của cha, mẹ làm chứng.

- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người 
nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản 
sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ chiếu/giấy tờ 
có giá trị thay hộ chiếu nếu trực tiếp nộp hồ sơ.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thòi han giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân.
Cơ quan cỏ thầm quyền quyết đinh:
ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực 

hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa 
công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 
giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam 
đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; 
giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Cư quan thực hiện thủ tuc hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hơp: ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là 

cha, mẹ, con.
Kết quả thưc hiên thủ tuc hành chính: Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
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Lê phí: 1.500.000 đồng
Miễn thu lệ ph í đổi với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
(Khoản 2 Điều 1 Quyết định sổ 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy  ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai)
Mầu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thù tue hành chính:
- Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
Căn cử pháp Iv:
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(1):.......................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu:...........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. ;...............................................
Dan tộc................................................................................. Quốc tịch......................................
Noi cư trú(2): ..............................................................................................................................
Giấy tờ tày thân(3:......................................................................................................................
với người nhận cha/mẹ/con(4):...................................................................................................

Đe nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:...................................... ................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................;...............................................
Dan tộc:.... ........................................................................ Quốc tịch:.....................................
Nơi cư trú ...............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân(3):.....................................................................................................................
Là..................của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên :......................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Dan tộc ........................................................................ Quốc tịch:.....................................
Noi cư trú(2): ..............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân(3):......................................................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện,
không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại..........................ngày........... tháng............năm............

Người yêu cầu
(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của ngiròi hiện đang là mẹ hoặc cha<5) Ý kiến của ngưòi được nhận là cha, mẹ, con*6*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

Chủ thích:
^  Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;
(2> Ghi theo địa chi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo địa chi đăng ký tạm trú; 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sông. '
® Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhăn dân hoặc giây tờ hợp lệ thay thê (vi dụ: 
Chứng minh nhân dân sỗ 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội câp ngày 20/10/2004);
(4) Chi cần thiết trong trường hợp người khai không đông thời là người nhận cha/mẹ/con;
(5>l Chi cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất 
năng lực hành vi dân sự, ghi ý  kiến cùa người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý  kiến người mẹ nếu cha là người 
yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi 
dân sự); _

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đù 9 tuôi trở lên.
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5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 
nước ngoài

Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại ủ y  ban 

nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đổi chiếu thông 

tin trong Tờ khai và tính họp lệ của giây tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 
trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, ừong đó ghi 
rõ ngày, giờ ữả kêt quả; nêu hô sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường họp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con sau khi đã được hướng dẫn theo 
quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận tò chối tiếp nhận hồ 
sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do 
từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, công chức làm công 
tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị ủ y  ban nhân dân 
cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 
ngày liên tục tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp xã.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng, không có tranh chấp; thông tin khai 
sinh đầy đủ và phù họp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện. 
Trường họp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục 
đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cấp cho người có yêu cầu. Trường hợp 
cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác hộ tịch cập 
nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy số định danh cá nhân (đối với các địa 
phương đã triển khai cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh).

Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, công chức làm công tác hộ 
tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, sổ  đăng ký khai sinh và cùng người đi 
đăng ký hộ tịch ký vào sổ.

* Lưu ý:
+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuât 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuât trình, đôi chiêu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu câu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ
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trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu câu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) 

nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.
Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy

tờ khác co dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu câu đăng ký khai sinh và nhận
cha, mẹ, con;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, nhận 
cha, mẹ, con (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thông nhât trên toàn 
quốc).

- Trường họp trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình 
giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiêu, giây tờ có giá trị đi lại quôc tê có 
dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và giấy tờ chứng minh 
việc trẻ em cư trú tại Việt Nam (văn bản xác nhận của cơ quan công an có thâm 
quyền).

* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Giấy chứng sinh.
+ Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng 

xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giây 
cam đoan về việc sinh.

+ Trường họp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ 
khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở 
nước ngoài và quan hệ mẹ - con nếu có;

- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn 
bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường họp cha, mẹ 
chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con.

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ 
mẹ, con gồm:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm 
quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, 
đồ dùng, vật dụng khác chửng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản

26



cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người 
thân thích của cha, mẹ làm chứng.

- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người 
nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản 
sao hộ chiểu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thời han giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tương thưc hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cơ quan cỏ thấm quyền quyết đinh:
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện 

đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em sinh ra ở Việt Nam;
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh 

kết hợp nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký 
khai sinh về cư trú tại Việt Nam.

Cơ quan thưc hiên thủ tue hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hơp: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tue hành chính: Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận 

cha, mẹ, con.
Lề phí:
- 75.000 đồng đối với việc đăng ký khai sinh.
- 1.500.000 đồng đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con.
Miễn thu lệ phí đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
(Khoản 2 Điều 1 Quyết định số Ỉ23/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai)
Mầu đơn, mẫu tờ  khai: Tờ khai đãng ký khai sinh, Tờ khai đãng ký nhận cha, mẹ, con
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tue hành chính
- Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
Căn cử pháp ly:
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dân 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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TỜ KHAI ĐĂNG KỶ KHAI SINH

Kính gửi:(1)...........................................................................

Ho, chữ đệm, tên người yêu cầu:............................................................
Giấy tờ tùy thân:(2).....................................................................................
Noi cư trú:(3)...............................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quan hệ vói người được khai sinh:........................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi băng chữ:........................................

Nơi sinh: 'ỳ\ . . . . . . . . . . . .  .7................................. .............................................................
Giới tính:...................... Dân tộc:....................................Quốc tịch:....................................
Quê quán:...............................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên cha:.............................................. ............................................................
Năm sinh:..................... Dân tộc:..........................Quôc tịch:..............................................
Noi cư trú:(3)............................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên m ẹ:......................................................... ..................................................
Năm sinh:..................... Dân tộc :...................................Quôc tịch:.......................................
Noi cư trú:(3)............................................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận 
nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tạ i: ................................. ngày.......... thảng......... năm ..............
Người yêu cầu

(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chủ thích:
(l> Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh 
Ví dụ: -  ủ y  ban nhăn dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

-  ủ y ban nhân dân quận 1, thành phổ Hồ Chí Mình 
(2> Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ sổ, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, 

chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân sổ  001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.
(3> Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chi đăng kỷ 

tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo địa chì đang sinh song. 
(4> Trường hợp sinh tại cơ sở y  tế  thì ghi rõ tên cơ sở y  tế  và địa danh hành chính 
Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sàn, Hà Nội

- Trạm y  tế  xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tình Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y  tế thì ghi địa danh cùa 03 cấp hành chính (xã, huyện, tinh), nơi sinh ra. 
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tinh Bắc Ninh.
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(2):...............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Dan tọc:...........................Quốc tịch:..........................................................................................
Noi cư trú(2):............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3):..................................................................................................................
Qụán hệ với ngươi nhận cha/mẹ/con(4):...................................................................................
Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:......................................................................................................................
Ngay, tháng, năm sinh:......................................;.......................................................................
Dan tộc:..... ...................................................Quốc tịch:............................................................
N oi cư trú (2):.....................................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân (3):..................................................................................................................
Là........... ....................của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.................................... ............ ....................................................................
Ngay, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Dan t ọ c .............................................. Quốc tịch:...............................................................
N oi cữ trú(2):.....................................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân(3):...................................................................................................................
Tôi cam đoan việc nhận......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có
tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại.............................ngày........... tháng......... năm.........
Người yêu cau 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5) Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, 
con(6)

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

Chủ thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký; '
(2) Ghi theo địa chi đãng ký thường trú; nếu không cổ nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo địa chỉ
đăng kỷ tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi 
đang sinh sông. ' '
(3) Ghi thông tin về giấy tờ  tùy thân như: hộ chiểu, chứng minh nhân dãn hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế 
(ví dụ: Chứng minh nhân dân sổ 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);
(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;
(5) C hỉ cần th iế t trong  trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đ ã  thành niên
nhưng m ất n ăn g lực hành v ị dân sự, ghi ý  kiến của người là  cha nếụ m ẹ là  người yêu  cầu, ý  kiên người 
mẹ nêu cha là  người yêu  cầu (trừ trường hợp người đó đ ã  chết, m ất tích, m at năng lực hành v i dân sự  
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự); t
(6) C h i cần th iế t tron g trường hợp người được nhận là trẻ  em từ  đủ 9 tuổi trở  lên.
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6. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Trình tư thưc hiện
- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại ử y  ban nhân dân câp huyện 

có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ 

của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu càu nộp, xuất trình; đối chiêu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dân người nộp hô 
sơ bo sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành vãn bản hướng dân, trong đó nêu rõ loại giây tờ, nội dung cân bô 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiêp nhận.

- Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ 
chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chôi, 
người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngàỵ làm 
việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy đủ 
điều kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện. Trường họp Chủ tịch Ưy ban nhân câp huyện đông ý giải quyêt thì ký 
cấp Trích lục đăng ký giám hộ cho người có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch 
ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào sổ.

* Lưu ý:
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường họp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người 

khác thực hiện việc đăng ký giám hộ;
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- Người thực hiện việc đăng ký giám hộ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ  phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá tq sư 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký giám hộ.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký giám hộ (trong 
giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 
chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

* Giấy tờ  phải nộp
- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu.
- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự đối với trường họp 

đăng ký giám hộ cử; giây tờ chứng minh điêu kiện giám hộ đương nhiên theo quy định 
của Bộ luật dân sự đôi với trường họp đăng ký giám hộ đương nhiên; trường hợp có nhiều 
người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về 
việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường họp ủy quyền thực 
hiện đăng ký giám hộ. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công 
chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy 
quyền.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thời han giải quyết: 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 

ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.
Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân
Cơ quan cỏ thẳm quyền quyết đinh:
ủ y  ban nhân dân cẩp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám 

hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư 
trú tại Việt Nam.

Cơ quan thưc hiên thủ tuc hành chính:
Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hop: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tuc hành chính: Trích lục đăng ký giám hộ.
Lê ph í: 75.000 đồng
Miễn thu lệ ph ỉ đổi với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Mầu đon, mẫu tò’ khai: Tờ khai đăng ký giám hộ.
Yêu cầu., điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính
Việc giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt

Nam.
Căn cử pháp lý:
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- Bộ luật Dân sự.
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nệhị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số đieu và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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♦

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM H ộ

Kính gửi:(1)...............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.....................................................................Giới tính

Nơi cư trú:(2) .....................................................................................................................
Giấy tờ tày thân:(3)............................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa nhũng ngưòi có tên dưói đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên :................................................................................................... Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Dân tộc:..................................................................... Quốc tịch:...........................................
Nơi cư trú :(2)..........................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)..................................................................................................................
Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên :.................................................................................................Giới tính .
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Dân tộc:....................................................................... Quốc tịch:........................................
Nơi cư trú:(2) .................................................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: .................................................................................................
Lý do đăng ký giám hộ: ............................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ..................................... n g à y ....... th á n g ........  n ă m ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ  họ, chữ đệm, tên)

Chủ thích:
(,) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giảm hộ.
(2) Ghi theo nơ i đăng kỷ thường trú, nếu không cỏ nơi đăng ký thường trú thì gh i theo nơi đăng kỷ tạm  
trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sổng. '
(3) G hi thong tin  về  g iấy  tờ  tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc g iấ y  tờ  hợp lệ thay thế  
(vỉ dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cáp ngày 20/10/2014).

33



♦

7. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại ủ y  ban nhân dân 

cấp huyện có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ 

của giấy tờ ừong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuât trình; đôi chiêu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, họp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đây đủ, hoàn thiện thì hướng dân người nộp hô 
sơ bo sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giây tờ, nội dung cân bô 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiêp nhận.

- Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chôi tiêp nhận hô sơ. Việc từ 
chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chôi, 
người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy đủ điều 
kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Uy ban nhân dân câp 
huyện. Trường họp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký câp 
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ cho người có yêu cầu; công chức làm công tác hộ 
tịch ghi vào Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ 
ký vao Sổ.

* Lưu ý:
+ Trường họp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiểp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trĩnh, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường họp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 

cho người khác nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ;
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- Người nộp hồ sơ đăng kỵ chấm dứt giám hộ có thể nộp trực tiếp tại ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:
* G lẩy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng đê chứng minh vê nhân thân của người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ.

Trường họp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thi phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu.
- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường họp ủy quyền thực hiện 

đăng ký châm dứt giám hộ. Trường họp người được ủy quyên là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 
chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Số lương hồ sơ: 01 bộ
Thời han giải quyết: 02 ngày làm việc.
Đối tưong thưc hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cơ quan cỏ thầm quyền quyết đỉnh:
UBND cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.
Cơ quan thuc hiên thủ tue hành chính:
Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem 

xét, quyết định.
Cơ quan phối hop: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tue hành chính: Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.
Lê ph í: 75.000 đồng
Miễn thu lệ ph í đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình cỏ 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
M ẩu đon, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ.
Căn cử pháp lý:
- Bộ luật Dân sự.
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch yà Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định sổ 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM• • •
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM H ộ

Kính gửi:(1)............................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:............................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).....................

Đe nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Ho, chữ đêm, tên :....................... ............................. Giới tính:.............................................
Ngày,tháng, năm sinh:................
Dân tộc:....................................... ...................Quôc tich:
Nơi cư trú .................................

Giấy tờ tùy thân:(3).....................

Người được giám hộ:
Ho, chữ đêm, tên :....................... ....Giới tính:...................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............

Dân tộc:....................................... ..Quốc tich:....................................

Nơi cư trú:(2)..............................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)...............................

Đã đăng ký giám hộ tại quyển số:.........................., số
Ngày...... tháng......... năm ......... củ a^ .......................

Lý do chấm dứt việc giám hộ:....................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ............................... ngày ...... tháng ....... năm ....

Người yêu cầu
(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú th ích :
(1) Ghi rõ  tên cơ quan đăng ký chẩm dứt giám hộ.
‘2> Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng 

kỷ tạm trú; trưòng hợp không có nơi đăng ký thường ừ-ú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang 
sinh sổng.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiểu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ 
thay thế (ví dụ: Chứng minh nhăn dân số 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 
20/10/2014).

(4> Ghi tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây.
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8. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc nộp 

hô sơ tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ 

của giây tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bô sung, hoàn thiện theo quy định; trường họp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 
được bô sung đây đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ 
chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, 
người tiêp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 
định lại dân tộc; ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, nếu thấy việc 
thay đôi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy 
định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện. Trường họp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện đồng ý 
giải quyêt thì ký Trích ỉục thay đôi/cải chính/bô sung hộ tịch/xác định lại dân tộc 
tương ứng cấp cho người có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ đăng 
ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và cùng người đi đăng ký 
hộ tịch ký vào sổ.

* Lưu ý:
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiểu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đổi chiếu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
đê sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được họp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiêng nước ngoài phải được dịch ra tiêng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thuc hiên:
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- Người có yêu cầu đăng ký thay đôi, cải chính, bô sung hộ tịch, xác định lại dân 
tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyên cho người khác thực hiện;

- Người thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 
tộc có the nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi 
hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đôi, cải chính, 
bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong trường 
hợp cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải tại Uy ban nhân dân 
cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quôc gia vê 
dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực 
hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo

mẫu.
- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân

tộc.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực 

hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường họp 
người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 
quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chúng thực, nhưng phải có giây tờ 
chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Số lưoìig hồ sơ: 01 bộ
Thòi han giải quyết:
- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ 

sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kêt quả trong ngày làm việc tiêp 
theo.

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. 
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

Đối tưong thưc hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cơ quan cỏ thầm quyền quyết đinh:
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú 

của người mróc ngoài giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch của người nước ngoài 
đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây giải quyết việc 
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.
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*
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú 

của cá nhân giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam tò đủ 14 
tuổi trở lên cư trú trong nước; xác định lại dân tộc.

Cơ quan thưc hiên thü tue hành chính:
Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hop: Không
Kết quả thưc hiên thủ tue hành chính: Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ 

tịch/xác định lại dân tộc.
Lê phí:
- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước; 

xác định lại dân tộc: 28.000 đong.
- Thay đổi, cải chỉnh, bổ sung hộ tịch có yếu tổ nước ngoài: 75.000 đồng.
Miễn thu lệ ph ỉ đổi với trường hợp Đăng kỷ hộ tịch cho người thuộc gia đình cỏ 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Mầu đoìi, mẫu từ  khai: Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc
Căn củ’ pháp lý:
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định sô 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỎI, CẢI CHÍNH,
BỎ SUNG H ộ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN T ộ c• • 7 • • •

Kính gử i:(1)........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu:..........................................................................................
Nơi cư trú:(2)...................................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3).................................................................................................................
Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:.........
Đề nghị cơ quan đăng ký việc ^ ...........................................................................................
cho người có tên dưó'i đây
Họ, chữ đệm, tên: ..........................................................................................  Giới tính:........
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................
Dân tộc:........................................................................... Quốc tịch:................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)..........................................................................................................................................
Nơi cư trú:(2)...........................................................................................................................
Đã đăng ký (5) ......................................................... ngày..........tháng......... năm ...................tại..............
số:.........Quyển sổ:......................... của..................................................................................
T ừ : ....... ............................. J ... ..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành:..........................................................................................................................................
Lý do:..................................................

Tôi cam đoan nhũng nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.

Làm tại: ....................................... , n g à y .........  th á n g ........ năm .........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu 
người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân 
tộc (nếu người đó từ đù 15 tuổi đến dưới 18 
tuổi)

Ý kiến cùa cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ 
đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

Chú thích:
1. Ghi rõ tên cơ quan đăng kỷ việc thay đổi, cài chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 
tính trong Giấy khai sinh.
2. Ghi theo địa chi đăng ký thường trú; nếu không cỏ nơi đăng kỷ thường trú thì ghi theo địa chi đăng ký tạm 
trú; trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo m i  đang sinh sổng.
3. Ghi thông tin vê giấy tờ tùy thăn như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thể (ví dụ: 
Chứng minh nhân dân số  001089123 do Cộng an thành phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).
5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 thảng 01 năm 2015 tại số 10 quyển số  
01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
6. Ghi rõ nội dung thay đôi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;
Trường hợp bô sung hộ tịch thì ghi rõ nội dung đê nghị bô sung. Ví dụ: bổ sung phần ghi về quê quán trong 
Giấy khai sinh như sau: Nghệ An.
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9. Thủ tục ghi vào sổ  hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại CO’ quan có thẩm quyền của nưóc ngoài

Trình tư thưc hiên
- Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) nộp hồ sơ tại ủ y  
ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ 
của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, họp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy 
đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc tò chối tiếp nhận hồ sơ 
phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 
rõ họ, chữ đệm, tên.

- Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường họp từ chối 
ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân đông ý giải 
quyết thì ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác 
hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.

* Yêu cầu ghi chú kết hôn bị từ chổi trong các trường hợp sau:
- Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia

đình.
- Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.
* Lưu ý:
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thưc hiên:
- Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người 

khác thực hiện việc ghi chú kết hôn;
- Người thực hiện việc ghi chú kết hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú kết hôn (giấy tờ tùy 
thân);

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây 
đựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường họp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu;
- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp;
- Bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên nam, nữ, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính;
- Neu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 

quyên nước ngoài thì phải nộp trích lục vê việc đã ghi vào Sô hộ tịch việc ly hôn hoặc 
hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực 
hiện việc ghi chú kêt hôn. Trường họp người được ủy quyên là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chông, anh, chị, em ruột của người ủy quyên thì văn bản ủy quyền không phải 
công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy 
quyền.

Số lu’Q'ng hồ sơ: 01 bộ
Thòi han giải quyết: 12 ngày làm việc.
Đối tirong thưc hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cơ quan có tham quyền quyết đỉnh:
ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.
Cơ quan thưc hiên thủ tue hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hop: Không.
Ket quả thưc hiên thủ tue hành chính: Trích lục ghi chú kết hôn.
Lệ ph í: 75.000 đồng
Miên thu lệ ph ỉ đoi với trường hợp Đăng kỷ hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
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Mẩu đơn, mẫu tò' khai: Tờ khai ghi chú kết hôn
Yêu eau, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào 
Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điêu kiện kêt hôn và không vi 
phạm điều cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

- Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn 
không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của 
Luật hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu câu ghi vào Sô hộ tịch việc kêt 
hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kêt hôn là nhăm bảo vệ quyên lợi 
của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kêt hôn cũng được ghi vào Sô hộ tịch.

Căn cứ pháp lý:
- Luật hôn nhân và gia đình;
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quan lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ KÉT HÔN

Kính gửi:(1)...................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:........................................................................
Nơi cư trú:(2) ......................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................................................................
Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: .............................  Họ, chữ đệm, tên bên nam:

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................  Ngày, tháng, năm sinh: ...............
Dân tộc: ..................... Quốc tịch:..................  Dân tộc:...................... Quốc tịch:
Nơi cư trú :(2)...................................................  Nơi cư trú:(2)...............................

Giấy tờ tùy thân:(3).........................................  Giấy tờ tùy thân:(3)

Đã đăng ký kết hôn tại(4)...........................................................................................................
..........................................................................................s ố ....................................................
cấp ngày....... tháng...... năm .....................................................................................................
Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: Làm tạ i:..............., ngày...... thảng....... năm .......
.................. .7........................................  Ngưòi yêu cầu

. (Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:
(IJ Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.
® Ghi theo địa chi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chi đăng ký tạm trú; 

trường hợp không cỏ nơi đăng ký thường trú và nơi đăng kỷ tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sổng.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiểu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: 
Chứng minh nhân dân sổ  001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4> Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thầm quyền của nước ngoài.
(5> Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chẩm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt 
quan hệ hôn nhăn là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.
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10. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Trình tư thưc hiền
- Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn) nộp hồ 
sơ tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính họp lệ 
của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ 
khai với giấy tờ trong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiêp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy 
đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ 
phải được thể hiện bàng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 
rõ họ, chữ đệm, tên.

- Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù họp quy định pháp luật, việc ly hôn, 
hủy việc kết hôn không thuộc trường họp có đơn yêu câu thi hành tại Việt Nam hoặc 
có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được đăng tải trên cổng thông tin điện 
tử của Bộ Tư pháp thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp huyện 
xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân đông ý giải quyêt thì ký 
Trích lục ghi chú ly hôn cấp cho người yêu câu; công chức làm công tác hộ tịch ghi 
vào Sổ ghi chú ly hôn.

* Lưu ý:
+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất 
trình bẩn chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiểu với thông tin trong Tờ 
khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiểp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký ngưòi dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thúc thưc hiện:
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- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người 
khác thực hiện việc ghi chú ly hôn;

- Người thực hiện việc ghi chú ly hôn có thể nộp hồ sơ trực tiêp tại Uy ban nhân 
dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hô sơ qua hệ thông bưu chính.

Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyên câp, còn giá trị sử 
dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu câu ghi chú ly hôn.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường họp công 
dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu câu ghi chú ly hôn, 
công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam yêu cầu ghi chú ly hôn tại Uy ban 
nhân dân cấp huyện noi cư trú trước khi xuất cảnh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quôc 
gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và 
thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu;
- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc 

giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã 
có hiệu lực pháp luật.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực 
hiện việc ghi chú ly hôn. Trường họp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 
công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy 
quyền.

Số lu'Qïig hồ sơ: 01 bộ
Thòi han g Ịảị quyết: 12 ngày làm việc.
Đối tượng tlurç hiên thủ tue hành chính: Cá nhân
Cử quan có thầm quyền quyết đinh:
- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ hộ tịch 

việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.
Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư 

pháp thì việc ghi chú ly hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân 
Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại ủ y  ban nhân dân cấp xã thì 
việc ghi chú ly hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú 
ly hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt 
Nam thực hiện.

- Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu 
ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc
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tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do ủ y  ban nhân dân 
câp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn 
mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoạc tại cơ quan có 
thâm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp 
nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

Cơ quan thực hiên thủ tue hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối ho p: Không.
Kết quả thưc hiên thủ tue hành chính: Trích lục ghi chú ly hôn
Lệ ph í: 75.000 đồng
Miên thu lệ ph ỉ đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Mẩu đem, mẫu tò’ khai: Tờ khai ghi chú ly hôn
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tục hành chính:
- Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực 

pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

- Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài giải quyết không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam 
hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước 
thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam thì phải ghi chú ly hôn. Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì 
chỉ làm thủ tục ghi chú lần ly hôn, hủy việc kết hôn gần nhất.

Căn cử pliĩíp lý:
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tự số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

47



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

Kính gửi:(1)......................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ................................................................................................

Nơi cư trú:(2)................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................................

Quan hệ với người được ghi chú:..............................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch v iệc ...............................đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:..........................................................................Giới tính:.........................
Ngày, tháng, năm, sinh:.............................................................................................................
Quốc tịch:...................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân:(3):..................................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay:...................................................................................................................
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:.................................................................................................

Noi đăng ký kết hôn trước đây:..................................................................................................

Đ ã..........................với ông/bà:
Họ, chữ đệm tên:......................................................................................................................
Giấy tờ tùy t h â n : ...................................................................................................................
Theo ......................................................................................................................................
số ............................. do(5)..........................................................................................................
...........................................................................................cấp ngày.......... tháng........ năm ......
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: Làm tạ i: .............. , ngày...... thảng........năm ...
Người yêu cầu 

(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:
^  Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.
(2) Ghi theo địa chi Hăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm 
trú; trường hợp không cỏ nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin vẻ ai. íy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhăn dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: 
Chứng minh nhăn dãn số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4> Ghi rõ hình thức vàn bản: Bàn án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác.
(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.
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11. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã 
được giải quyết tại CO' quan có thẩm quyền của nưóc ngoài (khai sinh; giám hộ; 
nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 
tịch).

Trình tư jjnrc hiên
- Người yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, 

con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch đã được giải 
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú thay đổi hộ 
tịch có yếu tổ nước ngoài) nộp hồ sơ tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm 
quyền.

- Người ti 'p nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ 
của giấy tờ tron p hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin ữong Tờ 
khai với giấy tờ í rong hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, họp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi 
rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lí; - 'hành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

-H ồ  sơ s L khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy 
đủ, hoàn thiện ti:ì người tiếp nhận từ chổi tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ 
phải được thể h; /11 bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 
rõ họ, chữ đệm, tên.

- Nếu thấy yêu cầu ghi chủ thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài đủ điều kiện, 
phù hợp quy đị pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện. Trườn2 : ọp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân đông ý giải quyêt thì ký Trích lục hộ 
tịch tương ứnc P cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung 
ghi chú vào Sẻ : ') tịch theo quy định.

* Lưu ý:
+ Trưòng hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứiK' nực từ bản chính thì người tiêp nhận hô sơ không được yêu câu xuât 
trình bản chính; cu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người 
tiếp nhận hồ so iểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác 
nhận về việc ci : :ối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu câu người đi đăng ký 
nộp bản sao có chửng thực giấy tờ đó.

+ Trườn 2 họp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người 
tiếp nhận có In: nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đôi chiêu với thông tin trong Tờ
khai và trả lại c 0 người xuất trình, không được yêu câu người đăng ký hộ tịch nộp 
thêm bản sao tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc 
ghi lại thông tin ':u giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận 
để sử dụng cho 1 ộc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ 
trường họp đưọ" miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng 
tiếng nước ngoi hải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực 
chữ ký ngưòi ỏ' í heo quy định của pháp luật.
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 
quy định của pìr p luật hộ tịch, không được yêu câu người đăng ký hộ tịch nộp thêm 
giấy tờ mà phá]-) luật hộ tịch không quy định phải nộp.

C ách  th ; !1U’C hiên:

- Người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài trực tiếp thực 
hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú;

- Người thưc hiện việc ghi chú có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện có th: n quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành p .! hồ sơ:
* Giấy tò ai xuất trình:
- Hộ chiếi! oặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 

khác có dán ảnh à thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh Y nhân thân của người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước 
ngoài;

- Giấy tò ứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ghi chú thay đổi hộ tịch 
có yếu tố nước /oài (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điệ’ ÚY toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên 
toàn quốc).

Trường họ-'/ «ửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các < ; ấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tò ¡-’¡nộp
- Tờ khai :'ieo mẫu quy định.
- Bản sao : lấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước goài.
- Văn bản ìỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của cha, mẹ đối với

trường họp ng yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh có cha hoặc mẹ là công
dân Việt Nam, ¿trời kia là người nước ngoài, trong trường hợp Giấy khai sinh và giấy 
tờ đi lại quốc I do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cẩp không ghi quốc tịch của 
người con.

- Văn bản y quyền theo quy định của pháp luật trong trường họp ủy quyền thực 
hiện việc ghi c . Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 
chồng, anh, ch n ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công 
chứng, chứng . c, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy 
quyền.

Số ỉ ươm ) sơ: 01 bộ
Thòi ha 'ải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường họp nhận hồ sơ 

sau 15 giờ mà ông giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp
theo. Trong tri: ' Q họp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm 
việc.

Đối tưoì! htrc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân
Cơ quar; !hẩm quyền quyết đinh:
- ủ y  ban lân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào sổ hộ 

tịch việc khai si ì; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; 
thay đổi hộ tịch ] được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
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- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử ghi vào 
Sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Cơ quan thưc hiên thủ tue hành chính:
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hop: Không.
Kết quả thưc hiên thü tue hành chính: Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai 

sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch.
Lề ph í: 75.000 đồng
Miễn thu lệ ph í đối với trường hợp Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Mẩu đon, mầu tò’ khai: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; Tờ khai ghi 

vào sổ hộ tịcli việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; Tờ khai ghi 
chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con; Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch.

C ăn  cử pháp l ý :

- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch;

- Quvết định số 123/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai 
về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • *
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỎ H ộ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Kính gửi:(1).................................................................................

Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu:..................................................................
Giấy tờ tùy thân:(2)...........................................................................................
Nơi cư trú:(3)....................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:....................................................
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.............................................................................
Giới tính:...................... Dân tộc:........... Quốc tịch:..........................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi bằng chữ:.....

Nơi sinh:..................................................................
Quê quán:.................................................................
Họ,chữ đệm,tên cha:.............................................
Năm sinh:..................... Dân tộc:........... Quốc tịch:
Nơi cư trú:(3)............................................................

Họ, chữ đệm, tên m ẹ:............................................................................................................
Năm sinh:......................Dân tộc:...................................Quốc tịch:......................................
Nơi cư trú:(3).............................................................................................................................
Đã được đăng ký khai sinh tại(4)...............................................................................................
Giấy khai sinh số(5)..................................cấp ngày............. / ........ / ...................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình.

L àm  t ạ i : ............................. n g à y ..............th á n g ................. n ă m ...................

Ngưòi yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:
w  Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sỗ hộ tịch việc khai sinh 
Ví dụ: ủy ban nhân dân quận 1, thành phổ Hồ Chí Minh
(2> Ghi thông tin về giấy lờ tùy thăn cùa người đi đăng kỷ, ghi rõ so, cơ  quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, 

chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chím ọ. minh nhân dân sổ  001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.
(3> Ghi theo địa chi đăng kỷ thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chi đăng ký 

tạm trú; trường hợp không có nơi đăng kỷ thường trú và noi đăng ký tạm trú thì ghì theo nơi đang sinh song.
<4) Ghi rõ tủn cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

<5> Ghi số, iiíỊCiy, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ H ộ  TỊCH VIỆC KHAI TỬ

Kính gửi:(1)...............................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................................
Nơi cư trú:(2)...........................
Giấy tờ tùy thân:(3).................
Quan hê với người đã chêt: ....
Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho ngưòi có tên dưói đây:
Ho, chữ đêm, tên: ................... ..........................................Giới tính:..............................
Ngày, tháng, năm sinh:...........
Dântôc: .................................. .......................... Quôc tich :..........................................
Nơi cư trú cuối cùn 2 : (2)..........
Giấy tờ tùy thân:( .................
Đã chêt vào lúc :...................... ...g iờ .... ..... phút, ngày..............  tháng........... năm ...............
Nơi chết:.................................
Nguyên nhân chế 1:..................
Theo(4)....................................
số ............................................. ... do (5)...

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan c a  mình.

Tài liệu gùi kèm theo Tờ khai: Làm ta i: ......... , ngày.......tháng........năm ........
Người yêu cầu

(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:
(1> G hi rõ  tên cơ  quan thực hiện gh i chú hộ tịch.
(2) G hi theo đ ịa  ch ì í ĩ  Ing kỷ thường trú; nếu không có nơi đăng kỷ thường trú thì gh i theo địa ch i đăng  
ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chi nơi 
sinh sốn g  thực tế.
<3) G hi thông tin về  ọiấy tờ  tùy thân như: hộ chiếu, chím g minh nhân dân hoặc g iấ y  tờ  hợp lệ thay thế  
(v í dụ: Chứng mình ỉ,!lân dân số  00108912345 do Công an thành p h ổ  H à N ội cấp  ngày 20/10/2004).
(4) G hi rõ  tên g iấ y  lờ  hộ tịch được c ơ  quan có  thẩm quyền nước ngoài cấp.
(5> G hi rõ  tên cơ  qua;! nước ngoài đã  đăng kỷ sự  kiện hộ tịch.

53


